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Bản án số: 587/2020/HSPT 

Ngày: 10/12/2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                           

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lê Thị Mai; 

 Các thẩm phán:          Ông Hồ Đình Trung;  

                       Ông Ngô Tự Học; 

 Thư ký ghi biên bản phiên toà: Bà Đào Thanh H4ền, Thư ký Toà án nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: 

Ông Bùi Ngọc Tân, Kiểm sát viên. 

Ngày 10 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Toà án nhân dân cấp cao tại Hà 

Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 

623/2019/TLPT-HS ngày 17 tháng 8 năm 2020 đối với bị cáo Vũ Văn Đ phạm 

tội “Cướp giật tài sản” do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ 

thẩm số 428/2019/HS-ST ngày 13/7/2020 của Tòa án nhân dân thành phố H. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 8758/2020/QĐ-XX ngày 

30/11/2020 của Tòa án dân cấp cao tại Hà Nội. 

* Bị cáo có kháng cáo:  

Vũ Văn Đ, sinh năm 1975 tại H1; HKTT và nơi cư trú: Thôn C, phường 

L, thành phố H1, tỉnh H1; chỗ ở: Sỗ 52, ngõ 62 B, phường P, quận H2, thành 

phố H; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: Lóp 09/12; giới tính: Nam; dân 

tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Văn P1 (đã chết) 

và bà Nguyễn Thị H3; có vợ là Bùi Thị Q và 2 con, con lớn sinh năm 1996, con 

nhỏ sinh năm 2002; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân:  

- Ngày 11/12/2003, bị Toà án nhân dân thành phố H xử 12 tháng tù về tội 

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

- Ngày 17/4/2012, bị Công an phường N, quận L1, thành phố H xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi “Chế tạo, tàng trữ, vận cH4ển, sử dụng, mua bán 

trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ”. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/9/2019, hiện có mặt tại phiên 

tòa. 
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Người bị hại: 

1. Chị Chen I T; sinh năm 1986; Quốc tịch: Đài Loan; số hộ chiếu 

313956607; vắng mặt. 

2. Anh Chirtopher M; sinh năm: 1992; Quốc tịch: Áo; số hộ chiếu 

0400161; vắng mặt. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Anh Trần Văn H4, sinh năm: 1991; trú tại: Đội 10, H5, K, thành phố 

H1, tỉnh H1, vắng mặt. 

2. Anh Ngô Văn T2, sinh năm: 1982; trú tại: Thôn 7, K1, phường L, thành 

phố H1, tỉnh H1, vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vũ Văn Đ là đối tượng không nghề nghiệp, thuê trọ ở tại 52, ngõ 62 B, 

phường P, quận H2, thành phố H. Trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 

20/9/2019, Đ đã 02 lần sử dụng thủ đoạn điều khiển xe máy đi trên các tuyến 

phố cổ H, mục đích nếu thấy ai để tài sản sơ hở sẽ cướp giật đem bán lấy tiền ăn 

tiêu. Cụ thể như sau: 

1. Lần thứ nhất 

Khoảng 05 giờ 30 phút ngày 15/9/2019, Đ điều khiển xe máy hiệu Honda 

Lead, biển kiểm soát 89B1-693.79 trên đường P3 thuộc phường H6, quận H2, 

thành phố H để cướp giật tài sản. Khi đi đến khu vực ngã tư phố P3 - H7, Đ nhìn 

thấy chị Chen I T cùng bạn trai là anh Chang Yi C2 (sinh năm 1988; Quốc tịch 

Đài Loan; số hộ chiếu 314246507) đang đi bộ dưới lòng đường P3, trên tay phải 

chị Chen I T đang cầm 01 chiếc điện thoại hiệu Iphone XS Max màu đen. Do 

thấy chị Chen sơ hở, Đ điều khiển xe máy áp sát từ phía sau bên phải chị Chen I 

T và dùng tay trái giật chiếc điện thoại của chị Chen rồi phóng xe chạy thoát. 

Sau đó, Đ mang chiếc điện thoại trên đến cửa hàng mua bán điện thoại của Trần 

Văn H4 bán cho H4 với giá 4.000.000đồng. Sau khi mua chiếc điện thoại Iphone 

XS MAX của Đ, H4 đã tháo rời chiếc điện thoại ra và lấy linh kiện để thay thế 

cho khách đến sửa chữa điện thoại, hiện Cơ quan điều tra không thu hồi được.  

Ngày 16/9/2019, chị Chen I T đã đến Cơ quan công an trình báo sự việc. 

2. Lần thứ hai 

Khoảng 05 giờ 50 phút ngày 20/9/2019, Đ điều khiển xe máy hiệu Honda 

Lead, biển kiểm soát 89B1-693.79 trên đường H6, phường C1, quận H2, thành 

phố H để cướp giật tài sản. Đi đến trước số nhà 240, phố H6, Đ thấy anh 

Chirtopher M đang cầm 01 chiếc điện thoại hiệu Iphone XR màu đen trên tay 

phải, đi bộ cùng bạn là anh Johannes Z (sinh năm 1993; Quốc tịch Áo; số hộ 
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chiếu 4353634). Thấy anh Chirtopher M cầm tài sản sơ hở, Đ đã điều khiển xe 

máy áp sát phía sau bên phải của anh Chirtopher M và dùng tay trái giật chiếc 

điện thoại nhãn hiệu Iphone XR màu đen, rồi phóng xe chạy thoát. Sau đó, Đ 

mang điện thoại trên về cửa hàng mua bán điện thoại của Trần Văn H4 và bán 

cho được 1.500.000 đồng, sử dụng cá nhân hết. Sau khi mua chiếc điện thoại 

Iphone XR của Đ, H4 đã bán lại cho Ngô Văn T2 với giá 3.800.000 đồng.  

Ngày 29/9/2019, anh Chirtopher M đã đến Cơ quan công an trình báo sự 

việc.  

Đến khoảng 05 giờ 30 phút ngày 22/9/2019, khi Đ đang điều khiển xe 

máy nhãn hiệu Honda Lead, biển kiểm soát 89B1-693.79 đi lòng vòng trên các 

tuyến phố C1, L2, thành phố H, mục đích để cướp giật tài sản thì bị tổ công tác 

thuộc Công an quận H2 phát hiện có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe yêu cầu 

kiểm tra hành chính. Đ đã vứt xe máy lại và bỏ chạy thì bị tổ công tác khống 

chế, đưa Đ về trụ sở để làm rõ. Tại Cơ quan điều tra, Vũ Văn Đ đã khai nhận 

hành vi cướp giật 02 chiếc điện thoại nêu trên. 

Vật chứng thu giữ:  

- Thu giữ của Vũ Văn Đ: 01 xe máy nhãn hiệu Honda Lead, biển kiểm 

soát 89B1-693.79 có số khung 7918HY136719, sốm máy JF79E0191213; 01 mũ 

bảo hiểm; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 4 màu trắng bạc và 01 chiếc điện thoại 

nhãn hiệu OPPO màu đen. 

- Thu giữ do anh Ngô Văn T2 tự nguyện giao nộp ngày 22/9/2019: 01 

chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone XR màu đen.  

- Qua khám xét nơi ở của Trần Văn H4 tại đội 10, thôn P4, xã H5, thành 

phố H1, tỉnh H1, Cơ quan điều tra đã thu giữ: 01 thẻ nhớ; 01 điện thoại Iphone 

6S Plus màu ghi; 03 điện thoại Iphone 5S màu vàng; 02 điện thoại Iphone 4S 

màu trắng; 01 điện thoại Asus màu đen; 01 điện thoại Iphone 6 Plus màu ghi; 01 

điện thoại Sony màu trắng; 01 điện thoại Sam sung màu trắng; 01 điện thoại 

Iphone màu vàng; 04 điện thoại Iphone 6S màu ghi; 01 điện thoại Asus màu ghi 

và 01 điện thoại Iphone 6S Plus màu hồng. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số 240/BKL-HĐĐG ngày 07/10/2019 và 

số 242/BKL-HĐĐG ngày 09/10/2019 của Hội đồng định giá tài sản trong tố 

tụng hình sự quận H2, kết luận:  

 “… - 01 (một) chiếc điện thoại di động Iphone XR màu đen 64GB (máy 

đã qua sử dụng) giá trị là 15.000.000 đồng (Mười năm triệu đồng). 

- 01 (một) chiếc điện thoại di động Iphone XS Max màu đen 128GB (máy 

đã qua sử dụng) giá trị là 16.000.000 đồng (Mười sáu triệu đồng)”. 

Tại bản kết luận giám định số 20/KL-PC09-Đ3 ngày 03/01/2020 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố H, kết luận: 
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 “... Xe máy nhãn hiệu Honda Lead đeo biển kiểm soát 89B1-693.79 gửi 

giám định, có số khung RLHJF7918HY136719 và số máy JF79E- 0191213 là số 

nguyên thủy. 

 - Không giám định biển kiểm soát 89B1-693.79 do không có mẫu so 

sánh”. 

 Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã xác minh và xác định chiếc 

xe máy nhãn hiệu HONDA LEAD đeo biển kiểm soát 89B1-693.79 gửi giám 

định, có số khung RLHJF7918HY136719 và số máy JF79E-0191213 được đăng 

ký mang tên Vũ Văn Đ và thuộc sở hữu của Đ. 

Tại Cơ quan điều tra, chị Chen I T yêu cầu làm rõ và xử lý Vũ Văn Đ theo 

pháp luật, đề nghị xác nhận để khi về Đài Loan làm thủ tục bảo hiểm và ngày 

17/9/2019, chị Chen đã xuất cảnh khỏi Việt Nam. Anh Christoper Mang yêu cầu 

làm rõ và xử lý Vũ Văn Đ theo pháp luật, yêu cầu Đ bồi thường thiệt hại và 

ngày 30/9/2019, anh Christoper Mang đã xuất cảnh khỏi Việt Nam. Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an thành phố H đã có công văn gửi Cục Lãnh sự - Bộ 

Ngoại giao đề nghị phối hợp với Đại sứ quán Cộng hòa Áo và Văn phòng kinh 

tế và văn hóa Đài Bắc thông báo cho các bị hại Christoper Mang và Chen I T 

biết về việc kết thúc điều tra vụ án để tiếp tục liên hệ giải quyết theo quy định. 

Đối với hành vi của các đối tượng Trần Văn H4, Ngô Văn T2: Kết quả 

điều tra xác định khi mua 02 chiếc điện thoại của Vũ Văn Đ, H4 hỏi nguồn gốc 

điện thoại thì Đ nói là tài sản do khách đi xe thiếu tiền nên cầm cố, sau đó không 

quay lại lấy nên Đ đã mang bán cho H4. Khi bán lại cho Thanh 01 chiếc điện 

thoại Iphone XR màu đen, H4 nói cho Thanh biết điện thoại là do H4 mua lại 

của khách với giá rẻ do máy bị khóa Icloud. Do đó, không có căn cứ để truy cứu 

trách nhiệm hình sự đối với Trần Văn H4 và Ngô Văn T2 về tội “Chứa chấp 

hoặc Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. 

Đối với số điện thoại và thẻ nhớ đã thu giữ tại cửa hàng của Trần Văn H4. 

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định số điện thoại trên là của khách 

mang đến cửa hàng của H4 để sửa chữa. Do đó, ngày 16/10/2019, Cơ quan Cảnh 

sát Điều tra – Công an quận H2 đã quyết định xử lý vật chứng trả lại Trần Văn 

H4 số điện thoại và chiếc thẻ nhớ trên. 

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 248/2019/HS-ST ngày 13/7/2020, Tòa án 

nhân dân thành phố H đã tuyên bố bị cáo Võ Văn Đ phạm tội “Cướp giật tài 

sản”.  

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 171; điểm s khoản 1 Điều 51; Điểm g 

khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt Vũ Văn Đ 05 (Năm) năm tù. 

Thời hạn tù tính từ ngày 22/9/2019. 

Ngoài ra, Bản án còn tuyên về trách nhiệm bồi thường dân sự, xử lý vật 

chứng, án phí sơ thẩm và quyền kháng cáo của đương sự theo quy định của pháp 

luật.  
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Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 28/7/2020, bị cáo Vũ Văn Đ kháng cáo đề 

nghị xin được giảm nhẹ hình phạt.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo cho rằng 

bố ruột bị cáo là người có công cách mạng được Nhà nước tặng thưởng huân, 

H4 chương; hiện nay gia đình bị cáo rất khó khăn, khi bị bắt giữ khám xét bị cáo 

đã tự giác khai nhận hành vi cướp giật tài sản để cơ quan công an thu hồi trả lại 

tài sản cho những người bị hại nên đề nghị xin được giảm nhẹ hình phạt. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tham gia phiên tòa: 

Sau khi phân tích nội dung vụ án, đánh giá các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ áp 

dụng đối với bị cáo xác định Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Vũ Văn Đ 05 

(Năm) năm tù về tội “Cướp giật tài sản” là phù hợp. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị 

cáo đưa ra các tình tiết giảm nhẹ nêu trên là không đáng kể để giảm nhẹ hình 

phạt cho bị cáo. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng điểm a 

khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị 

cáo, giữ nguyên hình phạt tại Bản án hình sự sơ thẩm số 248/2019/HS-ST ngày 

13/7/2020 của Tòa án nhân dân thành phố H. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

[1] Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Vũ Văn Đ kháng cáo trong thời hạn luật 

định nên được chấp nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

 [2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội phù hợp 

với các chứng cứ thu thập có trong hồ sơ, thể hiện: Bị cáo là đối tượng không 

nghề nghiệp, đã dùng thủ đoạn nguy hiểm là sử dụng xe máy để đi cướp giật tài 

sản. Trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 20/9/2019, Vũ Văn Đ đã 02 lần điều 

khiển xe máy đi trên các tuyến phố P3, phường H6 và phố H6, phường C1, quận 

H2, thành phố H để cướp giật tài sản của người khác đem bán lấy tiền tiêu xài. 

Ngày 15/9/2019, bị cáo chiếm đoạt của chị Chen I T 01 chiếc điện thoại Iphone 

xs Max màu đen, trị giá 16.000.000 đồng và ngày 20/9/2019, bị cáo chiếm đoạt 

của anh Christopher Mang 01 chiếc điện thoại hiệu Iphone XR màu đen, trị giá 

15.000.000 đồng. Qua giám định, tài sản bị cáo chiếm đoạt có tổng giá trị là 

31.000.000 đồng. Tòa án sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Cướp giật tài sản” theo 

điểm d khoản 2 Điều 171 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội. 

[3] Đối với kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Vũ Văn Đ thì thấy: 

Bị cáo nhận thức được hành vi cướp giật tài sản của người khác bị pháp luật 

nghiêm cấm nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm 

cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác 

được pháp luật bảo vệ, đặc biệt là đối với du khách người nước ngoài nên đã làm 

ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, uy tín của đất nước trong lĩnh vực trật tự an ninh, 

an toàn xã hội. Bị cáo có nhân thân xấu, tuy tiền án của bị cáo đã được xoá, tiền 

sự của bị cáo đã ngoài thời hiệu, nhưng cũng thể hiện bị cáo đã nhiều lần được 
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cơ quan pháp luật cải tạo, giáo dục nhưng không chịu tu dưỡng mà vẫn coi 

thường pháp luật, tiếp tục phạm tội. 

[5] Việc bị cáo sử dụng xe máy để cướp giật tài sản đã phạm vào tình tiết 

định khung tăng nặng “Dùng thủ đoạn nguy hiểm” quy định tại điểm d khoản 2 

Điều 171 của Bộ luật hình sự. Bị cáo 02 lần thực hiện hành vi cướp giật tài sản, 

đã phạm vào tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ 

luật hình sự. Tòa án sơ thẩm đã vận dụng các tình tiết giảm nhẹ “thành khẩn 

khai báo”, “ăn năn hối cải” được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 

Bộ luật Hình sự tuyên phạt bị cáo 05 (Năm) năm tù về tội “Cướp giật tài sản”. 

Tuy nhiên, Tòa án sơ thẩm chưa xem xét, đánh giá đối với tình tiết khi bị tạm 

giữ khám xét hành chính vào ngày 22/9/2019, bị cáo đã tự khai nhận về hành vi 

cướp giật tài sản của chị Chen I T và của anh Christopher Mang là thuộc trường 

hợp người phạm tội tự thú quy định tại điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự; 

sau khi xét xử sơ thẩm, gia đình bị cáo cung cấp bản sao các quyết định Nhà 

nước tặng thưởng huân, H4 chương kháng chiến của bố ruột bị cáo là tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. 

Những tình tiết giảm nhẹ nêu trên chưa được Tòa án sơ thẩm xem xét áp dụng 

nên Hội đồng xét xử phúc thẩm vận dụng để chấp nhận kháng cáo của bị cáo, 

sửa phần áp dụng pháp luật và hình phạt của Bản án sơ thẩm, giảm nhẹ thêm 

một phần hình phạt cho bị cáo.  

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

Hội đồng xét xử không xem xét.  

Kháng cáo của bị cáo Vũ Văn Đ được chấp nhận nên bị cáo không phải 

chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên; 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;  

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Vũ Văn Đ; sửa 

phần áp dụng pháp luật và hình phạt tại Bản án hình sự sơ thẩm số 

248/2019/HS-ST ngày 13/7/2020 của Tòa án nhân dân thành phố H đã xét xử bị 

cáo Vũ Văn Đ về tội “Cướp giật tài sản” như sau:  

Áp dụng điểm d khoản 2 Điều 171; điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự; xử phạt Vũ Văn Đ 04 (Bốn) 

năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 22/9/2019. 

2. Bị cáo Vũ Văn Đ không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không 

bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

nghị. 
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Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- TAND TP Hà Nội; 

- VKSND TP Hà Nội; 

- Công an TP Hà Nội; 

- Trại tạm giam TP Hà Nội; 

- Cục THADS TP Hà Nội; 

- Bị cáo (theo đ/c); 

- Lưu HS, HCTP. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 

 

 

 

 

Lê Thị Mai 
 

 


